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Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 
Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 02/06/2019 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: Windows, WinWord, PowerPoint và Excel 

 

A. Windows (2 điểm) 

1. Trong thư mục gốc, tạo 2 thư mục AMTHANH và ANHSANG. Trong thư mục AMTHANH, tạo 2 thư mục 

SONG_AM và SONG_FM. Trong thư mục ANHSANG, tạo 2 thư mục UNGDUNG và SUCKHOE. 

2. Tìm và sao chép 2 tập tin có kiểu là TXT và kích thước <20 KB vào thư mục SONG_AM. 

3. Sao chép các tập tin trong thư mục SONG_AM vào thư mục SUCKHOE, sau đó đổi phần mở rộng của 1 tập 

tin bất kỳ trong thư mục SUCKHOE thành BAK. 

4. Nén thư mục SUCKHOE thành tập tin NEN.ZIP và lưu vào thư mục SONG_FM. 

5. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục SUCKHOE. 
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B. Word (3 điểm) 

Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với 

tên BaiThiWord.docx 

 

Ngay khi những cơn gió lạnh tràn về là bạn đã cảm nhận được hiện tượng khô đi của làn da.  

Vì vậy, để tránh hiện tượng da khô trong mùa đông, bạn cần phải đặc biệt quan tâm và chăm sóc 
để đảm bảo chúng được cung cấp một lượng ẩm cần thiết. 

Giải pháp ngăn ngừa và khắc phục làn da khô 
trong mùa đông 

hần lớn mọi người đều được khuyên rằng, 

bạn nên uống nhiều nước để làn da luôn 

có đủ lượng ẩm cần thiết. Lời khuyên này 

đúng nhưng chưa đủ. Khi làn da của bạn đã bị khô 

thì việc uống nước sẽ không thể sản sinh ra đủ lượng 

ẩm cần thiết dành cho da. 

Để làn da có thể ngậm nước, bạn cần ngâm vùng da 

khô vào nước trong vài phút, trong quá trình 

ngâm, da sẽ tự nhiên hấp thụ một lượng ẩm 

vừa đủ vào cho nó. 

 Trong mùa đông, mọi người thường tắm 

nước nóng và đây chính là nguyên nhân dẫn 

đến tình trạng da bị mất nước. Mặc dù nước 

nóng có sức hấp dẫn trong những buổi tối 

lạnh giá, nhưng điều tốt nhất đối với làn da là 

chỉ nên dùng nước ấm để tắm và tắm dưới vòi 

hoa sen. 

 Điều này sẽ giúp bạn làm sạch làn da và ngăn 

chặn việc mất đi lượng dầu tự nhiên có trong da. Một 

lượng ẩm lớn từ sữa tắm hoặc lượng ẩm từ tự nhiên 

sẽ được da hấp thu sau khi tắm, bởi vì, khi tắm lỗ 

chân lông của bạn mở ra, chúng sẽ hấp thụ lượng 

ấm và các hoạt chất khác để nuôi dưỡng làn da. 

 Khi bạn thấy làn da của mình bị khô và mất 

nước, thì việc đầu tiên bạn phải làm là tẩy tế bào 

chết cho da. Sử dụng hỗn hợp bột yến mạch và mật 

ong để khôi phục sức sống của làn da. Bột yến mạch 

sẽ tẩy tế bào chết trên da, còn mật ong sẽ giúp nuôi 

dưỡng làn da. Bạn nên định kỳ sử dụng hỗn hợp này 

hàng tuần trong suốt mùa đông, để làn da luôn được 

chăm sóc đầy đủ. 

 Việc thường xuyên tẩy tế bào chết sẽ giúp bạn 

giữ gìn sức khỏe cho làn 

da và chăm sóc da trong 

mùa đông. Bạn nên sử 

dụng xà bông bột yến 

mạch hoặc xà bông tẩy 

tế bào chết chuyên dụng 

mỗi ngày để giữ làn da 

được khỏe mạnh và 

được chăm sóc. 

 Bên cạnh đó, bạn nên ăn nhiều rau xanh, thịt, 

trứng… để cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho cơ 

thể. Việc sử dụng sữa tắm có độ ẩm cao và kem 

dưỡng ẩm cũng sẽ là giải pháp bổ sung rất tốt giúp 

làn da khỏe mạnh và láng mịn. 

Megafun.vn 

 

 

P 

BẠN CÓ BIẾT CÁC LOẠI TRÁI CÂY LÀM ĐẸP DA? (Theo Giadinh.net) 

Dưỡng ẩm mềm da -------------- Kiwi Mịn da ------------------------------Đào 

Hồng hào đầy sức sống --------- Táo Săn chắc -------------------------- Cam 

Loại trừ nếp nhăn ---------------- Nho Tàn nhang ---------------------- Chanh 

Sáng đẹp ------------------------- Sơ ri Đàn hồi tốt --------------- Thanh long 
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C. PowerPoint (1 điểm) 

Thiết kế tập tin BAITHIPP.PPTX trong thư mục đang làm việc gồm 2 Slide với yêu cầu: 

 Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 3 giây  

 Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng Slide. 

 Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 

Slide 1 

 

Slide 2 

 

• Óc thẩm mỹ

• Sự đam mê

• HORIZONTAL TYPE TOOL

• VERTICAL TYPE TOOL

• HORIZONTAL TYPE MASK TOOL

• VERTICAL TYPE MASK TOOL
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D. Excel (4 điểm) 

Trình bày bảng tính, hãy lập công thức tính cho các ô có dấu ? và lưu bảng tính với tên 

BaiThiExcel.xlsx vào thư mục đang làm việc. 

BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ MÁY TÍNH TRUY CẬP INTERNET 

Stt 
Số 

máy 
Dãy 

Tên khách 

hàng 

Mã truy 

cập 

Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Số 

giờ 

Số 

phút 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 01 A Dung ? 10:00 11:30 ? ? ? ? 

2 10 B Mai  13:00 17:20     

3 15 C Anh  14:30 20:40     

4 12 A Hải  14:30 19:25     

5 09 B Tuấn  18:00 23:00     

6 07 A Vân  19:00 22:20     

7 11 C Vy  20:00 23:10     

8 15 B Khanh  20:30 22:50     

9 21 A Bằng  21:00 23:30     

BẢNG PHỤ (Đơn giá truy cập trong giờ đầu tiên) 

Dãy Tốc độ xử lý  Đơn giá 

A TĐXL rất nhanh 20,000 

B TĐXL nhanh 15,000 

C TĐXL vừa 10,000 

Yêu cầu: 

1. Mã truy cập: Dựa vào Dãy tra trong BẢNG PHỤ, kết hợp với Số máy để điền giá trị thích hợp. 

Ví dụ: Số máy là “10”; Dãy là B”  Mã truy cập là “Máy số 10 dãy B – TĐXL nhanh” 

2. Số giờ: Giờ kết thúc – Giờ bắt đầu, Chỉ lấy phần giờ 

3. Số phút = Giờ kết thúc – Giờ bắt đầu. Chỉ lấy phần phút 

4. Đơn giá: Dựa vào Dãy tra trong BẢNG PHỤ để có giá trị tương ứng. 

5. Thành tiền =  Số giờ * Đơn giá + (Đơn giá / 60 * Số phút) 

6. Sắp xếp lại bảng tính theo thứ tự tăng dần của Dãy, nếu trùng thì sắp xếp giảm dần theo Số giờ. 

7. Lập BẢNG THỐNG KÊ TỔNG THÀNH TIỀN theo mẫu sau: 

Dãy A B C 

Tổng thành tiền ? ? ? 
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